                              ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I

I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

1. Nêu mối quan hệ giữa CĐDĐ và HĐT giữa hai đầu day dẫn

2. Phát biểu  và nêu công thức của đinh luật ohm. 

3. Nêu đặc điểm CĐDĐ, HđT và điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song

4. Thế  nào là điện trở suất của vật liệu

5. Điện trở của một dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào của dây và phụ thuộc vào những yếu tố đó như thế nào

6. Nêu công thức tính điện trở dây dẫn

7. Biến trở là gì? Biến trở dùng để làm gì?

8. Trên biến trở có ghi : 20 Ω- 1,5A các con số đó có ý nghĩa gì?
9. Khi nào dòng điện có năng lượng? năng lượng của dòng điện được gọi tên là gì?
10. Thế nào là công của dòng điện? Thế nào là công suất của của đoạn mạch?
11. Trên bóng đèn huỳnh quang có ghi: 220V- 45W, nêu tên gọi và ý nghĩa các số ghi đó
12.Phát biểu định luật Joule- Lenz

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 4,5V thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là 0,36A. Khi hiệu điện thế giảm đi 0,5V thì cường độ dòng điện giảm đi.

A. 0,04A                     

B. 0,32A

C. 0,5A                      

 D. 0,08A

Câu 2: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn

A. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

B. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

C. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

D. Giảm khi tănghiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

Câu 3: Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Độ dài của dây.

B. Tiết diện của dây.

C. Khối lượng của dây.

D. Vật liệu làm dây.

Câu 4: Mạch điện có sơ đồ như hình H6.10. Hiệu điện thế U giữa hai đầu A, B có giá trị không đổi. Khi di chuyển dần con chạy C của biến trở về phía đầu N thì:
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A. độ sáng của đèn tăng dần.

B. độ sáng của đèn giảm dần.

C. độ sáng của đèn không đổi.

D. đèn không sáng.

Câu 5: Có ba đèn sợi đốt, đèn I: 6V – 3W, đèn II: 3V – 3W, đèn III: 3V – 1,5W. Khi các đèn sáng bình thường, phát biểu nào sau đây về độ sáng của đèn là đúng?

A. Đèn I và II có cùng độ sáng.

B. Đèn II và III có cùng độ sáng.

C. Đèn I sáng mạnh nhất.

D. Đèn I và III có cùng độ sáng.

Câu 6: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1= 3Ω và R2= 6Ω mắc song song là:

A. 2Ω 

B. 4 Ω

C. 8 Ω

D. 9 Ω

Câu 7: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1= 3Ω và R2= 6Ω mắc nối tiếp là:

A. 2Ω 

B. 4 Ω

C. 8 Ω

D. 9 Ω

Câu 8: Hai điện trở R1= 2Ω và R2= 4Ω được mắc nối tiếp vào nguồn 12V. Cường độ dòng điện trong mạch là :

A. 0,5 A

B. 1,0 A

C. 2,0 A

D. 3,0 A

Câu 9: Công thức nào sau đây biểu diễn sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn và chiều dài dây dẫn l, tiết diện S, điện trở suất là p đúng?

A. R= p. l/S 
B. R= p. S/l
C. R= p.S2/l
D. R=p2.S/l
Câu 10:  Công suất điện cho biết

A. Khả năng thực hiện công của dòng điện

B. Năng lượng của dòng điện

C. Mức độ mạnh yếu của dòng điện

D. Lượng điện năng tiêu thụ trong một đơn vị thời gian

Câu 11: Số đếm của công tơ điện ở gia đỉnh cho biết

A. Thời gian sử dụng điện của gia đình

B. Công suất mà gia đình sử dụng

C. Điện năng mà gia đình đã sử dụng

D. Số dụng cụ và thiết bị điện đang sử dụng 

Câu 12: Một dây dẫn có chiều dài [image: image4.png]


 Và điện trở R. Nếu cắt cắt dây này thành 3 phần bằng nhau thì điện trở R’ của mỗi phần là bao nhiêu?

A. R’= 3R

B. R’= R/3

C. R’= R + 3

D. R’= R – 3

PHIẾU HỌC TẬP
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